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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ LÁCH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẾN TRE                                            

      

Bản án số: 32/2017/HSST 

Ngày: 25/9/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE 
 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Chí Hậu;   

Các Hội thẩm nhân dân: 

  1. Ông Phan Thanh Sáng - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách. 

  2. Bà Lê Thị Thúy Phượng - Hội liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Lách. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm My - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Bé - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại Trụ s  Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 27/2017/HSST ngày 06 tháng 9 năm 

2017 đối với bị cáo: 
 

Nguyễn Văn H (tên gọi khác: H  A), sinh năm 1975;  

Đăng ký thường trú tại: ấp T, xã T, huyện M, tỉnh Vĩnh Long. 

Ngh  nghiệp: Bu n bán. 

Trình độ văn hóa: 3/12. 

Con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1942 (đã chết) và bà Nguyễn Thị D, sinh 

năm 1949; 

Có vợ là Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1975 và 01 con sinh năm 1994; 

Ti n án, ti n sự: Kh ng; 

Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại:  

Anh Trương Văn P, sinh năm 1984; Có mặt 

Trú tại: ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

NHẬN THẤY: 
 

Bị cáo Nguyễn Văn H (H A) bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre truy tố v  hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 01 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2017, Nguyễn Văn H (tên  gọi 
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khác: H A) chạy xuồng tam bảng bằng gỗ đi một mình từ nhà tại ấp T, xã T, 

huyện M, tỉnh Vĩnh Long đến s ng Cổ Chiên để đánh bắt cá. Đến khoảng 02 giờ 

30 phút cùng ngày, khi đến địa phận ấp Phú Hòa, xã Hưng Khánh Trung B, 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì phát hiện có 01 chiếc ghe (loại ghe chày) số 

hiệu BTr-6165 của anh Trương Văn P, sinh năm 1984; trú tại: ấp T, xã H, huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang đậu cặp bờ s ng kh ng có người tr ng coi nên H 

nảy sinh ý định lấy trộm tài sản trên ghe để bán lấy ti n tiêu xài cá nhân. H cho 

xuồng của mình đậu gần đó rồi đi bộ cặp mé s ng đến leo lên ghe của anh P đi 

vào trong khoang (buồng) lái m  lấy 01 (một) cái bình ắc qui hiệu ENIMAC loại 

100 ampe và 03 (ba) cái bình ắc qui hiệu SB loại 100 ampe đem ra bên ngoài bỏ 

xuống bãi bồi để đem qua xuồng của mình rồi ch  v . Lúc này  ng Ng  Văn M, 

sinh năm 1957; trú tại: ấp Phú Hòa, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách 

nhà cạnh đó nghe tiếng động nên dùng đèn pin rọi, H sợ bị phát hiện nên bỏ lại 

04 cái bình ắc qui vừa lấy trộm và chiếc xuồng rồi chạy thoát v  nhà. Khi phát 

hiện tài sản bị mất anh Phách đã trình báo với C ng an xã Hưng Khánh Trung B, 

huyện Chợ Lách toàn bộ vụ việc. Quá trình làm việc, H đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi lấy trộm tài sản của anh P. 

Vật chứng thu giữ gồm:  

- 01 cái bình ắc qui hiệu ENIMAC loại 100 ampe và 03 (ba) cái bình ắc 

qui hiệu SB loại 100 ampe đã trao trả cho anh Trương Văn P.  

- 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen, model 501, số IMEI 1: 

357898/05/958694/7, số IMEI 2: 357898/05/958695/4 bên trong có 01 thẻ sim 

Viettel số thuê bao 0989840488, 01 thẻ nhớ 08GB, 01 cân đồng hồ nhãn hiệu 

Nhơn Hòa màu xanh loại 30kg, 01 con dao dài 16cm, có cán bằng nhựa màu 

xanh trắng, lưỡi bằng kim loại màu trắng, 01 cạnh sắc, mũi nhọn, 01 con dao dài 

10cm cán bằng nhựa màu đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng, 01 thanh kim loại 

màu trắng dài 54cm hoành 07cm, 01 đầu dẹp 01 đầu tròn, 01 hộp nhựa màu 

trắng nắm đậy màu đỏ, 01 thùng gỗ được dán keo xung quanh màu xanh kích 

thước 43cm x 28,5cm x 18cm và 01 bình ắc qui màu trắng hiệu “dongnai” loại 

12v - 30Ah đã trao trả cho Nguyễn Văn H.  

- 01 chiếc xuồng tam bảng bằng gỗ có chi u dài 6,7m, nơi rộng nhất 

1,2m, ghe có một khoan đã qua sử dụng; 01 máy nổ nhãn hiệu Honda màu đỏ 

trắng, loại GX 200-196cm
3
, số máy QAB2 GCBUT - 1527982, máy được gắn 

vào khung sắt có kích thước 149cm x 19cm, phía sau của máy được kết nối với 

bộ phận chân vịt dài 217cm; 01 cái khóa (cờ lê) dẹp bằng kim loại màu trắng, 
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hai đầu h , một đầu có số 13, một đầu có số 11; 01 cái quần Âu dài màu đen, dài 

90cm, có dính nhi u bùn đất đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre theo biên bản giao nhận ngày 06/9/2017. 

Trong quá trình đi u tra Nguyễn Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình phù hợp với những chứng cứ đã thu thập được. 

Cáo trạng số 25/KSĐT-KT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Chợ Lách đã quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện 

Chợ Lách để xét xử Nguyễn Văn H v  tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Đi u 138 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo và đ  nghị Hội đồng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Đi u 138, điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Đi u 46, Đi u 60 

của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho 

hư ng án treo, thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 tháng. 

* V  trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật 

hình sự; Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Đ  nghị ghi nhận Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện Chợ Lách đã 

trao trả cho anh Trương Văn P 01 cái bình ắc qui hiệu ENIMAC loại 100 ampe 

và 03 (ba) cái bình ắc qui hiệu SB loại 100 ampe, anh P kh ng yêu cầu gì khác. 

- Đ  nghị ghi nhận Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện Chợ Lách đã 

trao trả cho bị cáo H 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen, model 501, số 

IMEI 1: 357898/05/958694/7, số IMEI 2: 357898/05/958695/4 bên trong có 01 

thẻ sim Viettel số thuê bao 0989840488, 01 thẻ nhớ 08GB, 01 cân đồng hồ nhãn 

hiệu Nhơn Hòa màu xanh loại 30kg, 01 con dao dài 16cm, có cán bằng nhựa 

màu xanh trắng, lưỡi bằng kim loại màu trắng, 01 cạnh sắc, mũi nhọn, 01 con 

dao dài 10cm cán bằng nhựa màu đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng, 01 thanh 

kim loại màu trắng dài 54cm hoành 07cm, 01 đầu dẹp 01 đầu tròn, 01 hộp nhựa 

màu trắng nắm đậy màu đỏ, 01 thùng gỗ được dán keo xung quanh màu xanh 

kích thước 43cm x 28,5cm x 18cm và 01 bình ắc qui màu trắng hiệu “dongnai” 

loại 12v - 30Ah.  

- Đ  nghị trả cho bị cáo H 01 chiếc xuồng tam bảng bằng gỗ có chi u dài 

6,7m, nơi rộng nhất 1,2m, ghe có một khoan đã qua sử dụng; 01 máy nổ nhãn 

hiệu Honda màu đỏ trắng, loại GX 200-196cm
3
, số máy QAB2 GCBUT - 

1527982, máy được gắn vào khung sắt có kích thước 149cm x 19cm, phía sau 

của máy được kết nối với bộ phận chân vịt dài 217cm; 01 cái quần Âu dài màu 
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đen, dài 90cm, có dính nhi u bùn đất là tài sản thuộc s  hữu của bị cáo. 

- Đ  nghị thu tiêu hủy 01 cái khóa (cờ lê) dẹp bằng kim loại màu trắng, 

hai đầu h , một đầu có số 13, một đầu có số 11 là c ng cụ sử dụng vào việc 

phạm tội.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ s  xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
 
 

XÉT THẤY: 
 
 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với nội dung 

Cáo trạng, lời trình bày của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập 

có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ s  xác định:   

Vào khoảng 02 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại ấp Phú Hòa, xã 

Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Nguyễn Văn H đã lén lút 

chiếm đoạt 01 cái bình ắc qui hiệu ENIMAC loại 100 ampe và 03 (ba) cái bình 

ắc qui hiệu SB loại 100 ampe của anh Trương Văn P. 

Tại kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐG ngày 26/5/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre kết luận v  giá trị tài sản mà bị cáo 

chiếm đoạt như sau: 01 (một) cái bình ắc qui hiệu ENIMAC loại 100 ampe trị giá 

850.000đồng và 03 (ba) cái bình ắc qui hiệu SB loại 100 ampe trị giá 

1.350.000đồng. Tổng cộng giá trị tài sản là 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn 

đồng). 

Hành vi của bị cáo là hành vi cố ý lén lút chiếm đoạt tài sản thuộc quy n s  

hữu của người khác, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có năng lực trách nhiệm 

hình sự đầy đủ, tài sản mà bị cáo chiếm đoạt có giá trị là 2.200.000đồng. Do đó, 

Hội đồng xét xử có đủ cơ s  kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H đã phạm 

vào tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Đi u 138 của Bộ luật hình sự. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách truy tố đối với bị cáo là 

hoàn toàn đúng người, đúng tội. 

Bị cáo biết việc chiếm đoạt tài sản trái với ý muốn của chủ s  hữu là vi 

phạm pháp luật, bị xã hội lên án nhưng vì động cơ tư lợi bất chính, muốn có được 

ti n tiêu xài cá nhân mà kh ng phải lao động chính đáng nên bị cáo đã thực hiện tội 

phạm với lỗi cố ý trực tiếp và tội phạm đã hoàn thành.  

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quy n s  hữu tài sản hợp 

pháp của người khác, ảnh hư ng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương nơi 

bị cáo thực hiện tội phạm, tạo sự bất bình, gây hoang mang trong quần chúng nhân 

dân, làm mọi người kh ng an tâm trong lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi. Vì vậy cần 
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có mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo đã gây ra.  

V  tình tiết tăng nặng: Bị cáo kh ng có tình tiết tăng nặng.  

Xét tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình đi u tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản chiếm đoạt có giá trị kh ng lớn, phạm tội lần 

đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị hại có yêu cầu giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, bị cáo có  ng ngoại là  ng Nguyễn Văn L và bà ngoại là bà Lê Thị 

N là người có c ng với cách mạng là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm 

g, h, p khoản 1, khoản 2 Đi u 46 của Bộ luật hình sự.  

Xét thấy bị cáo có nhi u tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Đi u 46 Bộ luật hình sự, đồng thời bị cáo có nhân thân tốt, chưa có ti n án, ti n sự, 

có nơi cư trú rõ ràng nên việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội là kh ng cần thiết mà 

chỉ cần giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục và 

ấn định một thời gian thử thách nhất định cũng đủ để giáo dục bị cáo tr  thành 

công dân có ích cho xã hội. 

* V  trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng:  

- Quá trình đi u tra, Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện Chợ Lách đã 

trao trả cho anh Trương Văn P 01 cái bình ắc qui hiệu ENIMAC loại 100 ampe 

và 03 (ba) cái bình ắc qui hiệu SB loại 100 ampe; trả cho bị cáo Hùng 01 điện 

thoại di động hiệu NOKIA màu đen, model 501, số IMEI 1: 

357898/05/958694/7, số IMEI 2: 357898/05/958695/4 bên trong có 01 thẻ sim 

Viettel số thuê bao 0989840488, 01 thẻ nhớ 08GB, 01 cân đồng hồ nhãn hiệu 

Nhơn Hòa màu xanh loại 30kg, 01 con dao dài 16cm, có cán bằng nhựa màu 

xanh trắng, lưỡi bằng kim loại màu trắng, 01 cạnh sắc, mũi nhọn, 01 con dao dài 

10cm cán bằng nhựa màu đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng, 01 thanh kim loại 

màu trắng dài 54cm hoành 07cm, 01 đầu dẹp 01 đầu tròn, 01 hộp nhựa màu 

trắng nắm đậy màu đỏ, 01 thùng gỗ được dán keo xung quanh màu xanh kích 

thước 43cm x 28,5cm x 18cm và 01 bình ắc qui màu trắng hiệu “dongnai” loại 

12v - 30Ah là phù hợp nên được ghi nhận.  

- Đối với 01 chiếc xuồng tam bảng bằng gỗ có chi u dài 6,7m, nơi rộng 

nhất 1,2m, ghe có một khoan đã qua sử dụng; 01 máy nổ nhãn hiệu Honda màu 

đỏ trắng, loại GX 200-196cm
3
, số máy QAB2 GCBUT - 1527982, máy được gắn 

vào khung sắt có kích thước 149cm x 19cm, phía sau của máy được kết nối với 

bộ phận chân vịt dài 217cm; 01 cái quần Âu dài màu đen, dài 90cm, có dính 

nhi u bùn đất tài sản thuộc s  hữu của bị cáo, là phương tiện để bị cáo sử dụng vào 

việc mưu sinh nên được trả lại cho bị cáo.  

- Đối với 01 cái khóa (cờ lê) dẹp bằng kim loại màu trắng, hai đầu h , 
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một đầu có số 13, một đầu có số 11 bị cáo dùng làm c ng cụ phạm tội nên tịch 

thu tiêu hủy. 

V  án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 

đồng theo quy định tại Đi u 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Đi u 23 của Nghị 

quyết quy định v  án phí và lệ phí Tòa án.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H (tên gọi khác: H A) phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60 

của Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; 

 1/. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H (tên gọi khác: H A) 06 (Sáu) tháng tù 

nhưng cho hư ng án treo, thời gian thử thách là 01 (Một) năm, tính từ ngày tuyên 

án sơ thẩm (ngày 25/9/2017).  

Giao bị cáo Nguyễn Văn H v  cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện M, tỉnh 

Vĩnh Long giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng với 

chính quy n địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong trường hợp người được hư ng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Đi u 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Áp dụng Điều 42 của Bộ luật hình sự; Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

2/. V  trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:   

- Ghi nhận người bị hại anh Trương Văn P không yêu cầu bị cáo bồi 

thường gì khác.  

- Ghi nhận Cơ quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện Chợ Lách đã trao trả 

cho anh Trương Văn P 01 cái bình ắc qui hiệu ENIMAC loại 100 ampe và 03 

(ba) cái bình ắc qui hiệu SB loại 100 ampe; trả cho bị cáo Hùng 01 điện thoại di 

động hiệu NOKIA màu đen, model 501, số IMEI 1: 357898/05/958694/7, số 

IMEI 2: 357898/05/958695/4 bên trong có 01 thẻ sim Viettel số thuê bao 

0989840488, 01 thẻ nhớ 08GB, 01 cân đồng hồ nhãn hiệu Nhơn Hòa màu xanh 

loại 30kg, 01 con dao dài 16cm, có cán bằng nhựa màu xanh trắng, lưỡi bằng 

kim loại màu trắng, 01 cạnh sắc, mũi nhọn, 01 con dao dài 10cm cán bằng nhựa 

màu đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng, 01 thanh kim loại màu trắng dài 54cm 

hoành 07cm, 01 đầu dẹp 01 đầu tròn, 01 hộp nhựa màu trắng nắm đậy màu đỏ, 

01 thùng gỗ được dán keo xung quanh màu xanh kích thước 43cm x 28,5cm x 

18cm và 01 bình ắc qui màu trắng hiệu “dongnai” loại 12v - 30Ah.  

- Trả cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 chiếc xuồng tam bảng bằng gỗ có chi u 

dài 6,7m, nơi rộng nhất 1,2m, ghe có một khoan đã qua sử dụng; 01 máy nổ 
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nhãn hiệu Honda màu đỏ trắng, loại GX 200-196cm
3
, số máy QAB2 GCBUT - 

1527982, máy được gắn vào khung sắt có kích thước 149cm x 19cm, phía sau 

của máy được kết nối với bộ phận chân vịt dài 217cm; 01 cái quần Âu dài màu 

đen, dài 90cm, có dính nhi u bùn đất. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 cái khóa (cờ lê) dẹp bằng kim loại màu trắng, hai 

đầu h , một đầu có số 13, một đầu có số 11. 

- Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án; 

  3/. V  án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu là 200.000đ 

(Hai trăm nghìn đồng).  

4/. Bị cáo, người bị hại có quy n làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Phòng GĐKT-TAND tỉnh Bến Tre;                            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND huyện Chợ Lách; 

-CA huyện Chợ Lách; 

-Chi cục T.H.A DS Chợ Lách; 

-Những người TGTT; 

-Lưu HSVA+ HSTHA+VP. 

                                                                                             

                                                                        Lê  Chí  Hậu 
 

 


